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I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Phạm Thị Diệu Linh

2. Ngày sinh: 30/7/1985

Giới tính: Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay:

Khoa Cơ bản – Bộ môn Ngoại ngữ, Học viện Chính
sách và Phát triển

4. Học vị: Tiến sĩ Nước: Việt Nam Năm TN: 2021

5. Học hàm: Năm phong:

6. Địa chỉ liên lạc: Nhà 18T2, Khu ĐTM Trung Hoà –
Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

7. Điện thoại: 0904430055

Email: linhpd@apd.edu.vn

8. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh: C1

Tiếng Pháp: B1

9. Thời gian công tác

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

7/2009 – 10/2017: Khoa Ngoại ngữ - Học viện
Chính sách và Phát triển;

Giảng viên

11/2017 – 5/2020:
Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa cơ

bản, Học viện Chính sách và Phát
triển;

Phó trưởng Bộ môn

6/2020 – 6/2022:

Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa cơ
bản; Học viện Chính sách và Phát
triển;

Chi bộ 3 - Khối các Khoa và Bộ
môn

Phó trưởng Bộ môn,

Chi uỷ viên Chi bộ 3 - Khối các
Khoa và Bộ môn
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7/2022 – nay:

Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa cơ

bản; Học viện Chính sách và Phát

triển.

Chi bộ 5

Phó trưởng Bộ môn,

phó bí thư Chi bộ 5
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10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo
Thời gian tốt

nghiệp
Nơi đào tạo Chuyên ngành

Tiến sĩ 7/2021
Viện Chiến lược Phát triển –
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kinh tế phát triển

Thạc sỹ 11/2021 Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Anh

Thạc sỹ 2014
Trung tâm Pháp Việt đào tạo về
quản lý - ĐH Kinh tế quốc dân

Quản trị kinh doanh

Cử nhân 2007
ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia

Hà Nội
Tiếng Anh phiên dịch

Trung cấp Lý
luận chính trị

2020 Học Viện Phụ nữ
Trung cấp Lý luận chính trị -

Hành chính

Chứng chỉ

Tháng 12/2020 IIG Việt Nam
Khoá bồi dưỡng giảng dạy

TOEIC 4 kỹ năng

Tháng 11/2020 Trường Đại học Hà Nội
Khóa bồi dưỡng nâng cao
năng lực tiếng Anh chuyên

ngành

Tháng 6/ 2020 Trường Đại học Hà Nội Chứng chỉ B1 tiếng Pháp

Tháng 10/2019
Trường EF International

Language Campus, Singapore

Khóa bồi dưỡng nâng cao
năng lực ngoại ngữ và nghiệp

vụ sư phạm (TESOL)

Tháng 8/2019
Trường Đại học Giáo dục –
Đại học Quốc gia Hà Nội

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Giảng

viên chính (hạng II)

Tháng 11/2018 Đại học Nội Vụ
Ứng dụng Công nghệ thông tin

cơ bản

Tháng 12/2017 Hội đồng Anh
Chứng chỉ tập huấn về phương
pháp giảng dạy IELTS

Tháng 11/2017
Trường Đại học Sư phạm Hà
Nội 2

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm cho giảng viên đại
học, cao đẳng

Tháng 1/ 2016 Hội đồng Anh
Chứng chỉ tập huấn chuỗi hội
thảo về phương pháp giảng
dạy tiếng Anh
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Tháng 7/2015
Chuyên gia Trường Đại học
Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia
Hà Nội đào tạo

Giấy chứng nhận tham gia
Khóa tập huấn ứng dụng công
nghệ thông tin trong giảng dạy
Ngoại ngữ

Tháng 11/ 2015
Đại học Ngoại ngữ -
ĐHQGHN

Giấy chứng nhận tham gia
Khóa tập huấn về kiểm tra,
đánh giá trình độ Tiếng Anh
của SV qua các bài kiểm tra,
bài thi theo tiêu chuẩn của Bộ
GD&ĐT

Tháng 11/2015 Hội đồng Anh Chứng chỉ IELTS 7.0

Tháng 10/2014 IIG, Việt Nam
Giấy chứng nhận tham gia
Khoá Bồi dưỡng phương pháp
giảng dạy TOEIC

2011
Trung tâm đào tạo Ngôn ngữ

EF, Chicago, Hoa Kỳ
Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

C1

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT Tên đề tài/Đề án Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày
tháng

năm/ngày
nghiệm thu

Kết quả
nghiệm

thu

Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu
ứng dụng các học liệu nghe có nguồn từ
Internet đến việc cải thiện kỹ năng nghe
của sinh viên chương trình chất lượng
cao (CLC) tại Học Viện Chính sách và

Phát triển”

APD.2023/A07 2022 Đạt

Đề tài nghiên cứu khoa học “Áp dụng
một số trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy
môn viết IELTS”

APD/2020/B06 2020 Đạt

Đề án “xây dựng ngân hàng đề thi cho
học phần tiếng Anh cơ bản 2”

Học viện 2019 Đạt

Đề án “Nghiên cứu xây dựng tập bài
giảng E-learning cho môn học TATQ 1”

Học viện 2018 Đạt
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Nâng cao năng lực giảng viên Khoa
Ngoại ngữ - Học viện Chính sách và
Phát triển (đề tài tốt nghiệp thạc sỹ)

Trung tâm Pháp
Việt đào tạo về
quản lý - ĐH

KTQD

2014 Khá

Đề án nghiên cứu về ứng dụng công
nghệ thông tin trong biên soạn tài liệu tự
học và quản lý hoạt động tự học môn
tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính
sách và Phát triển.

Học viện 2015 Đạt

2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối
của công trình công bố).

STT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố

1. Giáo trình Biên dịch 1 (Translation 1) Chủ biên
NXB Đại học Quốc gia Hà

Nội, 2022. ISSN
978-604-999-273-5.

2.
Sử dụng các học liệu nghe có nguồn từ
Internet để cải thiện kỹ năng nghe của sinh
viên

Tác giả
Tạp chí Khoa học, Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 02 năm 2023, trang 73-83

3.
Ảnh hưởng của hoạt động học hợp tác
trong việc cải thiện kỹ năng nói của sinh
viên.

Tác giả

Tạp chí Khoa học, Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội
Số 03 năm 2022, trang 121

–130

4.
Áp dụng sơ đồ tư duy trực tuyến (online
mindmap) trong việc cải thiện viết đoạn
văn.

Tác giả
Tạp chí Khoa học, Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 02 năm 2021, trang 25-35

5.

6.

Sustainable agricultural development
contributes to boost the economic of
Thanh Hoa province (Phát triển nông
nghiệp bền vững góp phần bứt phá nền
kinh tế tỉnh Thanh Hoá).

Đồng tác
giả

Hội thảo khoa học quốc tế
“Kinh tế và thương mại quốc
tế tác động tới doanh nghiệp
Việt Nam - Trade and
International Economic
Impacts on Vietnamese firms
- TEIF”, tháng 12/2020, Hà
Nội.

7.
Đề tài nghiên cứu khoa học “Áp dụng một
số trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy môn

viết IELTS”

Chủ nhiệm
đề tài

Học viện Chính sách và Phát
triển

2020
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8.
Vận dụng một số trò chơi ngôn ngữ trong

giảng dạy môn Viết IELTS
Tác giả

Tạp chí Khoa học (Hnue
Journal Of Science)

Vol. 65. Số 4/2020, trang 22 -
31

9.
Phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá

ứng phó với biến đổi khí hậu
Tác giả

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số 07 tháng 03/2020, trang
94-96

10.
Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững:

từ lý luận đến thực tiễn
Tác giả

Các vấn đề đương đại trong
Kinh tế, Quản trị và Kinh
doanh - CIEMB 2019

11.
Đề án “xây dựng ngân hàng đề thi cho học

phần tiếng Anh cơ bản 2”
Chủ nhiệm

đề án

Học viện Chính sách và Phát
triển

2019

12.

Giáo trình tiếng Anh nội bộ: Tiếng Anh
dành cho người mới bắt đầu (English for
beginners), Tiếng Anh cơ bản 2,3,4; giáo
trình tiếng Anh tăng cường TOEIC sơ cấp,
trung cấp, nâng cao của Học viện Chính
sách và Phát triển

Đồng tác
giả

Học viện Chính sách và Phát
triển

2019

13.

Khung chương trình và chương trình chi
tiết giảng dạy: tiếng Anh dành cho người
mới bắt đầu (English for beginners), Tiếng
Anh cơ bản 2,3,4; tiếng Anh tăng cường
TOEIC sơ cấp, trung cấp, nâng cao của
Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác
giả

Học viện Chính sách và Phát
triển

2019

14. Đề án “Nghiên cứu xây dựng tập bài giảng
E-learning cho môn học TATQ 1”

Đồng tác
giả

Học viện Chính sách và Phát
triển

2018

15. Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh
Thanh Hoá Tác giả

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số 17 tháng 06/2018, trang
83-85

16. Chương trình môn học, tập bài giảng nội
bộ (tiếng Anh trong Kinh doanh và tiếng
Anh tài chính ngân hàng cho hệ cao học)

Đồng tác
giả

Học viện Chính sách và Phát
triển

2018

17. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học
ngoại ngữ, hướng tới việc đạt chuẩn đầu ra
tiếng Anh

Đồng tác
giả

Học viện Chính sách và Phát
triển

2017

6



18. Để phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số 18, tháng 6/2017, trang
90-92

19.
Đề án xây dựng khung chương trình và
chương trình chi tiết giảng dạy tiếng Anh
theo định hướng IELTS hai cấp độ
(3.5-5.0 và 5.0- 6.5)

Đồng tác
giả

Học viện Chính sách và Phát
triển

2016

20.
Chương trình môn học tiếng Anh TQ 03
và 04 cho hệ ĐH chuẩn (8 TC) và hệ CLC
(12 TC)

Đồng tác
giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện
Chính sách và Phát triển

2015

21.
Đề án Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh
viên hệ đại học và chuẩn hóa năng lực
Tiếng Anh đối với cán bộ, giảng viên của
Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác
giả

Học viện Chính sách và Phát
triển

2014

22.
Giáo trình tiếng Anh nội bộ (General
English 1,2) dành cho SV hệ đại trà và
chất lượng cao của Học viện Chính sách
và Phát triển

Đồng tác
giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện
Chính sách và Phát triển

2014

23.
Sách tham khảo “Preparing for B1 exams”

Đồng tác
giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện
Chính sách và Phát triển

2014

24.
Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học
của giảng viên Học viện Chính sách và
Phát triển

Đồng tác
giả

Báo cáo Hội thảo khoa học:
“Nâng cao năng lực nghiên
cứu khoa học của cán bộ,
giảng viên Học viện Chính
sách và Phát triển”

Đơn vị tổ chức: Học viện
Chính sách và Phát triển, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

2014

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2016, 2017; 2020

2. Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển
trao tặng): 2019; 2020; 2021; 2022.

3. Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Khoa Ngoại ngữ có 2 sản phẩm được
giải sáng tạo năm 2015.

4. Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển liên tục các năm từ 2015 -
7



2023.

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Diệu Linh
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